SOY TE TINH PAK LAK CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TRUNG TAM Y TE SON HOA Poc l1ap- Tw do- Hanh phuc

S6: 110 /TTYT Son Hoa, ngay! thang 9 nam 2025

YEU CAU BAO GIA THUOC

Kinh gui: Cac hang san xuat, nha cung cap tai Viét Nam

Can cir nhu cau dé xuat cac mat hang thudc can thiét dé phuc vu cong tac
kham, chita bénh cua cac khoa, phong, tramy té truc thudc Trung tam Y té Son Hoa.

Trung tdm Y té Son Hoa ¢6 nhu cau tiép nhan bao gia dé tham khao gié thudc,
lap ké hoach mua sam phuc vu c6ng tac kham, chira bénh caa don vi, v6i ndi dung
cu thé nhu sau:

I. Théng tin ciia don vi yéu ciu bao gia

1. Bon vi yéu cu bao gia: Trung tim Y té Son Hoa

2. Thong tin lién hé caa nguoi chiu trach nhiém tiép nhan béo gia:

Théng tin nhan béo gi4: Khoa Duoc TTB-TTYT, Trung tdm Y té Son Hoa.

Pia chi: 67 Nguyén Chi Thanh, xi Son Hoa, tinh Pak Lak.

SPT: 02573.681.893/ 0905886698 (Ds. Thuong)

Email: ttytdpsonhoa@gmail.com

3. Céch thuc tiép nhan bao gia:
- Nhan tryc tiép tai dia chi: 67 Nguyén Chi Thanh, x& Son Hoa, tinh Dak
Lik. (bdn géc déng méc)

- Nhan qua email: ttytdpsonhoa@gmail.com (File mém + bdn scan)

4. Thoi han tiép nhan bao gia: Tir 08h00° ngay 17 thang 9 ndm 2025 dén trudc
17h00’ ngay 29 thang 09 nam 2025.

Cac béo gia nhan duoc sau thoi diém néu trén s& khong dugc xem xét.

5.Thai han ¢6 hiéu luc caa béo gia: Toi thiéu 90 ngay, ké tir ngay nha cung cap

ki bao giéa.


mailto:ttytdpsonhoa@gmail.com
mailto:ttytdpsonhoa@gmail.com

I1. N§i dung y&u cau bao gia:

1. Danh muc béo gia:
Tong cong: 28 thubce, trong d6 22 thude tan dugc va 05 thanh pham thudc

YHCT (dinh kem Phu luc)
2. Dia diém cung cp cac mat hang tai dia chi: Khoa Dugc TTB-TTYT, Trung

tdm Y té Son Hoa, 67 Nguyén Chi Thanh, x4 Son Hoa, tinh Dak Lak.
3. Thoi gian giao hang dy kién: Tur khi c6 KQLCNT dén hét thang 2/2026.

4. Cac thong tin khéc:

- Danh muc béo gia (theo mau)

- T4t ca céc tai liéu chang minh vé tinh hop 1é cua thube: tén thudc, hoat chat,
nong do/ham lugng, dang bao ché, duong ding, quy cach dong goi, hdng san xuat/
nudc san xuat, nhém TCKT, sb ding ki/gidy phép luu hanh.

- Quyét dinh tring thau gan nhat (vu tién trong vong 12 thang), gia ké khai

thudc.
- Gidy to chtrmg minh du diéu kién kinh doanh thuéc (cua don vi béo gid).

Tran trong./.
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JC THUOC CAN BAO GIA

~—— \ . ; Pon P
A £ Nong do, Pwong | Dangbao | Nhom . So
STT Tén hoat chat X N £ vi
: Ham lwgng dung che TCKT tinh lwgng
I. TAN DUQC ,
1 | Bacillus subtilis > 10°8 CFU Uéng | BoVCOMNat | \oma | Goi | 80.000
pha uong
Pantoprazol (dudi dan 2 aia
2 Pantograzol gatri ) 40mg Tiém Thy oc “efn Nhom 4 | Lo 2.460
; dong kho
sesquihydrat)
3 | Acetyl leucin 500mg/5mi Tiém | Thuoc tiém | Nhom4 | Lo 4.600
Dung
4 | Domperidon 5mg/5ml uéng dich/hon Nhém 4 | Chai 100
dich/nhli
dich udng
5 | Bisoprolol fumarat 5mg uong Vién Nhom 3 | vién | 20.000
6 | Fenofibrat 160mg uong Vién Nhoém 4 | Vién | 40.000
7 | Diosmin + Hesperidin 450mg + 50mg Udng Vién Nhom 4 | Vién | 30.000
Dung
Lactulose (dudi dan £ dich/hon , .
8 Lactulose E:oncentra?e) 10g/15mi Uong dich/nhi Nhom 1| Goi 5.000
dich udng
9 ﬁﬁ]‘}gg}g:ﬁ gé‘sr)‘jl'a‘:;‘“g 5mg Uéng Vien | Nhém 3 | Vién | 100.000
10 | Tizanidin hydroclorid 4mg uong Vién Nhoém 4 | Vién | 20.000
11 | Piracetam 400mg uong Viénnang | Nhébm 4 | Vién | 200.000
12 | Nicorandil 10mg Udng Vién Nhom 4 | Vién 600
13 | Cetirizin 10mg uong Vién Nhoém 4 | Vién | 10.000
14 | Natri clorid 90mg/10ml Nho | Thuoe nho | \psm 4 | Lo | 1.000
mat mat
15 | Clopidogrel 75mg uong Vién Nhom 3 | Vién 2.000




Pon

R £ Nong d9, Puong | Dangbao | Nhém ; S6
STT Tén hoat chat Ham lwong dung ché TCKT t|’¥1 !h lwong
16 | Glucose 1,5g/5ml Tiém | Thudc tiém | Nhém 4 | Ong 50
17 | Lidocain 2%/2ml Tiém | Thudc tiém | Nhém 4 | Ong 800
18 | Pethidin HCI 100mg/2mi Tiém | Thudctiém | Nhéom 1 | Ong 50
19 | Ketamine 500mg/10m| Tiém | Thudc tiém | Nném 1 | Ong 5
20 | Diazepam 10mg/2ml Tiém | Thudc tiém | Nném 4 | Ong 100
21 | Bisoprolol 2,5mg Udng Vién Nhém 3 | Vién | 30.000
22 | Sorbitol 5 Uéng BSL’;ZT,}’, g@‘t Nhom2 | Géi | 300
Il. THANH PHAM THUOC YHCT

Hy thiém, Thuc dia, ang ky

sinh, Khuong hoat, Phong 0.569, 0.56q, 0.4q, np )
1 | phong, Puong quy, D3 0.4, 0.56g, 0.4g, | Ubdng BQF‘/COT/ hat | Nhom3 | Goi | 21.000

trong, Thién nién kién, Ta 0.4g, 0.4g. pha tong

duoc

Cao dic Tan giao (twong

duong 1g Tan giao); Cao

dic Do trong (twong duong

1g b6 trong); Cao dac

Nguu tat (twong duong 1g _ _

Nguu tat); Cao dic Poc Of)l’ég 883 g:igg( l(%) )
2 ant (tuong duong 1g DOC | 5 50 050 05 | Uéng | oVCOMNat| \pam s | Gei | 13.000

oat); Bot Phong 0,50 0.5g: 0.4g: 0.4g: pha uong

phong;Bot Xuyén khung; DA 0’4 T T

Bot Tuc doan; Bot Hoang 40

ky; Bot Bach thuoc; Bot

Puong quy; Bot Phuc linh;

Bot Cam thao;Bot Thién

nién kién.

Tang ky sinh, Bdc hoat, gl k
3 | Phong phong, D3 trong, 11% 11% 11.§gi 596 15% Uéng ngg‘l’j:r/] gat Nhém 3 | Vién | 34.000

Nguu tat, Trinh nit, Hong
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R £ Nong d9, Puong | Dangbao | Nhém ; S6
STT Tén hoat chat Ham lwong dung ché TCKT t|’¥1 !h lwong
hqa, Bach chi, Tuc doan,
Bo cot chi
Bach bo, Cam thao, Cét _ _ _
canh, Cineol, Hoang cam, {g;g?”loég?’lg’rig ' ’ diE:)I’LlJ /T?:n
4 | Menthol, phuc linh, Tang _ g " g _ 9 .| Uong : o Nhom 3 | Chai 1.200
A A e 1,89; 1,89; 2,79; 1,80; dich/nhl
bach bi, Thién mon dong, 16,2g)/90m| dich uén
Tien ho, Ty ba l& Ay : 1 g
Camphor, Dia lién, Pai
. X A A (0,5g; 2,5g; 19; 1,5¢; . L s
5 | oI, Huyet gidc, O dau, 0,59: 1g; 2.50; Dung | Thuoc dung | s 3 | chai | 2.600
Queé chi, Rieng, Thién nién 1.5)/50ml ngoai ngoai

Kién
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nha cung cap

Trén co s& y8u cau bao gia sb

ITTYT, ngay
bao gia cac mit hang thudc nhu sau:
1. BAo gia cAc mat hang nhu sau:

BAO GIA

Kinh giri: Trung tam Y té Son Hoa

thang nam 2025 cua Trung tdm Y té Son Hoa, ching t6i dai dién

STT Tén | Hoatchat/ | Pwong | Dang pvr | SPK/ | Nhém /l;:?rr;i Gia ké Da(léégla S6 t-:-éhna?cr:,) (gg:lyg:gi%:]a Ghi
0 3 ) 30 ché f ' KQLCNT ga y
thuoc | ham lweng | dung | baoché GPLH | TCKT sin xuAt khai VAT) lwgng VAT) Q o gan | chd
1
2
Tong: ...... khoan
(Guri kém theo cdc tai lieu chizng minh vé thuoc va cac tai liéu lién quan)
2. B&o gia nay c6 hiéu huc trong vong ...... ngay, ké tir ngay ..... thang ... nam 2025 (Ghi cu thé s6 ngay nhung khong
nho hon 90 ngay)
3. Chlng toi cam két:

- Khong dang trong qua trinh thuc hién thi tuc giai thé hoac thu hoi Gidy chung nhan dang ky doanh nghiép hoic gidy

chting nhan dang ky ho kinh doanh hoic cac tai liéu twong duong khac, khong thude cac truong hop mat kha nang thanh toan

theo quy dinh cta phap luat vé doanh nghiép.
- Gi4 tri ciia cac thube néu trong bao gia 1a phil hop, khdng vi pham quy dinh cta phép luat vé canh tranh, ban pha gia.
- Nhitng théng tin néu trong béo gia la can thiét.

cv e e e, NGAY ... thdng ... nam 2025
Pai dién hop phéap caa hdng san xuit, nha cung cap
(Ky tén, déng dau)




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T09:45:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
	Lê Thị Quỳnh Thi<lethiquynhthi@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T09:42:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
	Nguyễn Văn Khanh<nguyenvankhanh@phuyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T10:39:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA<ttytsonhoa@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T10:39:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA<ttytsonhoa@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T10:39:41+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA<ttytsonhoa@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T10:39:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA<ttytsonhoa@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T10:39:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA<ttytsonhoa@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-09-17T10:39:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
	TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA<ttytsonhoa@yte.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




